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SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  

 

Số:               /BV-VTTBYT 
Về việc công khai nhu cầu: Mua 

sắm thiết bị y tế cho khoa Phục 

hồi chức năng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày       tháng       năm 2024 

 

 

 Kính gửi:   Các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ. 

 

Căn cứ Luật đấu thầu, ngày 23 tháng 6 năm 2023;  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính 

phủ về quản  lý trang thiết bị y tế;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Công văn số 475/ SYT-KHTC, ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Sở Y 

tế Hà Giang, về việc chủ trương thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh 

viện Đa khoa Tỉnh; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xác định tiêu chí kỹ thuật và tư vấn giá gói 

thầu để mua sắm thiết bị y tế, ngày 25 tháng 3 năm 2024. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 

sắm thiết bị y tế theo danh mục chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn này. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn 

Quốc Khánh – Nhân viên phòng VTTBYT. SĐT: 0915215999 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Nguyễn Quốc Khánh – Nhân viên phòng 

VTTBYT - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang – Số 11, tổ 10, phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; 

- Đồng thời gửi 1 bản scan và bản mềm flie exel báo giá vào zalo theo số 

điện thoại nêu trên của ông Nguyễn Quốc Khánh – Nhân viên phòng VTTBYT - 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 h 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024 

đến trước 17 h 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục nhu cầu mua sắm: Chi tiết tại Phụ lục 1 

3. Mẫu báo giá mua sắm: Chi tiết tại Phụ lục 2 

Các báo giá không đúng theo mẫu quy định sẽ có thể sẽ không được xem 

xét. 

Bệnh viện rất  mong nhận được báo giá của các nhà cung cấp đúng thời gian 

nêu trên để mua sắm trang thiết bị kịp thời. 

  
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Hà Giang; 

- Đăng website Sở Y tế Hà Giang; 

- Đăng website Bệnh viện; 

- Đăng trang fanpage  Bệnh viện; 

- Lưu: VT, Hồ sơ thầu. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Dũng 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC NHU CẦU MUA SẮM 

Kèm theo Công văn số             /BV-VTTBYT,  ngày        tháng        năm 2024 

Số 

TT 

Danh 

mục 

Mô tả yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Máy Vi 

sóng trị 

liệu 

1. Cấu hình mỗi máy gồm: 
- Máy chính tích hợp xe đẩy: 01 cái 

- Đầu phát trường rộng: 01 cái 

- Đầu phát điểm vị trí nhỏ: 01 cái  

- Cánh tay đỡ đầu điều trị: 01 cái 

- Đen neon thử sóng: 01 cái 

- Kính bảo vệ mắt: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng 

tiếng việt: 01 quyển 

      -   Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 

2. Tính năng kỹ thuật của máy: 

- Màn hình cảm ứng ≥ 5” giúp thuận tiện 

điểu khiển và cài đặt thông số 

- Tần số 2450 MHz, tác dụng tăng nhiệt 

tổ chức và tương tác điện từ trường lên 

mô cơ thể 

- Máy có tần số điều trị trong dải vi sóng 

- Có hai chế độ phát xung và liên tục 

Cái 01 

2 Máy 

Laser 

trị liệu 

(laser 

chiếu 

ngoài) 

1. Cấu hình mỗi máy gồm: 
- Máy chính tích hợp xe đẩy: 01 cái 

- Đầu phát tia tích hợp công tắc: 01 cái 

- Đầu zoom quang học: 01 cái 

- Kính mắt an toàn: 02 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng 

tiếng việt: 01 quyển 

- Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 

2. Tính năng kỹ thuật của máy: 

- Màn hình cảm ứng ≥ 4inchs giúp thuận 

tiện điểu khiển và cài đặt thông số 

- Công suất phát ≥ 2 W 

- Có bước sóng ≥ 650 nm giúp đi sâu và 

cơ thể hấp thụ tốt nhất 

- Có ít nhát các chế độ phát tia: Liên tục, 

Xung 

- Tia laser thế hệ thứ 4, có tác dụng 

thâm nhập sâu và rộng vào khu vực mô 

tổn thương sâu bên trong, kích thích 

quá trình tái tạo các mô sinh học bằng 

ánh sáng giúp chữa lành tận gốc các 

cơn đau  

 01 
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3 Ghế 

tập cho 

trẻ bại 

não 

- Có thể điều chỉnh góc nghiêng toàn 

phần, góc nghiêng lưng, góc nâng phần 

bắp chân  

- Thích hợp hầu hết các dạng trẻ khuyết 

tật từ 2 đến 10 tuổi 

 01 

4 Máy 

Laser 

nội 

mạch 

1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: 

- Máy chính: 01 cái 

- Cáp quang (đầu phát Laze): 02 cái  

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng 

tiếng việt: 01 quyển 

- Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 

2. Tính năng kỹ thuật của máy: 

- Số kênh: 2 kênh 

- Chế độ phát: xung và liên tục 

- Bước sóng laser 632,8nm - 650nm  

- Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 

 02 

5 Hệ 

thống 

Kéo 

giãn 

cột 

sống 

1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: 

- Máy kéo chính: 01 cái 

- Giường kéo giãn: 01 

- Bộ đai kéo giãn cổ: 01 bộ 

- Bộ đai kéo giãn lưng: 01 bộ 

- Ghế gác chân: 01 cái 

- Ghế ngồi kéo cổ: 01 cái 

- Công tắc ngắt mạch khẩn cấp: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng 

tiếng việt: 01 quyển 

- Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 

2. Tính năng kỹ thuật của máy: 

- Màn hình hiển thị và cài đặt lực kéo, 

thời gian kéo, chế độ kéo 

- Hai mô tơ kéo riêng biệt điều trị được 

2 bệnh nhân cùng một lúc 

- Máy kéo 2 tư thế: Nằm và ngồi 

- Có các kiểu kéo: Liên tục, ngắt quãng, 

chu kỳ, tĩnh, hoặc tự điều chỉnh  

- Có các chế độ tăng lực kéo: Kéo cổ từ 

1kg-20kg, kéo lưng từ 1kg-99kg 

- Có chề độ cài đặt lực kéo chính, lực 

kéo nền 

- Có chế độ cài đặt thời gian kéo chính, 

thời gian kéo nền 

- Giường nằm có chườm trong đệm 

- Có tấm chườm nhiệt cổ 

 01 
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6 Máy 

Điện 

xung 

1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: 

- Máy chính tích hợp xe đẩy: 01 cái  

- Cáp điện cực: 04 cái 

- Điện cực cao xu: 04 cái 

- Bọc điện cực cao xu: 4 - 8 cái 

- Đai cố định điện cực: 02 bộ 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng 

tiếng việt: 01 quyển 

- Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 

2. Tính năng kỹ thuật của máy: 

- Màn hình cảm ứng ≥ 5” giúp thuận tiện 

điểu khiển và cài đặt thông số 

- Số kênh trị liệu: 2 kênh 

- Có sẵn bộ chẩn đoán điện 

- Có ít nhất các dòng điện trị liệu sau: 

Điện phân, Điện giao thoa, Vi dòng, 

dòng Tens, dòng kích thích TR, Dòng 

xung điều chỉnh, Xung ngắt quãng 

vv… 

 02 

7 Máy 

Siêu 

âm trị 

liệu 

1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: 

- Máy chính tích hợp xe đẩy: 01 cái 

- Đầu phát siêu âm 1cm2: 01 cái 

- Đầu phát siêu âm  4 - 5 cm2: 01 cái 

- Gel siêu âm: 01 chai 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng 

tiếng việt: 01 quyển 

- Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 

2. Tính năng kỹ thuật của máy: 

- Màn hình cảm ứng ≥ 5” giúp thuận tiện 

điểu khiển và cài đặt thông số 

- Có chế độ siêu âm liên tục và chế độ 

siêu âm xung 

- Số kênh trị liệu: 2 kênh 

- Có chức năng gia nhiệt tại đầu phát 

siêu âm giúp làm mềm mô 

- Dải tần số siêu âm từ  1 - 3MHz 

- Cường độ đầu ra từ 0,1 - 3W/cm2  

 02 

8 Máy 

Từ 

trường 

trị liệu 

1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: 

- Máy chính: 01 cái 

- Bản cực từ tính: ≥ 2 (điều trị được các 

vùng khác nhau) 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng 

tiếng việt: 01 quyển 

- Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 

2. Tính năng kỹ thuật của máy: 

 01 
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- Bảng khiển và cài đặt thông số 

- Có tần số xung nhỏ hơn hoặc bằng 

150HZ 

- Dạng sóng ≥ 2 

- Kênh đầu ra: 2 kênh (điều trị cùng một 

lúc 2 bệnh nhân) 

- Có thể điều chỉnh cường độ và chế độ 

xung  

- Có kết hợp nhiệt với từ trường và chế 

độ rung massage  

9 Máy 

Laser 

châm 

1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: 

- Máy chính: 01 cái 

- Đầu laser diode: 8 - 10 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng 

tiếng việt: 01 quyển 

- Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 

2. Tính năng kỹ thuật của máy: 

- Số kênh: 2 kênh 

- Chế độ phát: xung và liên tục 

- Bước sóng laser ≥ 630 nm 

- Số kênh phát: ≥ 8 

- Màn hình có bảng điều khiển chế độ 

 01 

10 Máy 

Sóng 

xung 

kích 

1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: 

- Máy chính tích hợp xe đẩy : 01 cái 

- Tay cầm dạng súng: 01 cái 

- Đầu phát sóng đa hướng: 01 cái 

- Đầu phát sóng tập trung: 01 cái 

- Kít tạo xung kích: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy bằng 

tiếng việt: 01 quyển 

- Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 

2. Tính năng kỹ thuật của máy: 

- Màn hình cảm ứng ≥ 5” giúp thuận tiện 

điểu khiển và cài đặt thông số 

- Công suất điều trị tối đa ≥ 5 bar/15 Hz 

- Có tuổi thọ kít tạo xung tối thiểu 4 - 6 

triệu xung 

- Có đủ các chế độ làm việc: Xung, liên 

tục, hỗn hợp  

- Shock: 1000, 2000, 3000, 4000 

- Có 4 đầu phát sóng với các kích thước 

khác nhau: 6 - 28mm 

 01 

11 Tủ sấy 

Tuần 

hoàn 

1. Cấu hình cung cấp mỗi máy: 

- Tủ sấy chính: 01 cái 

- Giá đỡ khay: 3 - 5 cái 

 01 
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khí 

nóng 

parafin 

- Parafin: 40 - 52 kg 

- Khay đựng Paraffin bằng Inox không 

dỉ: 40 - 52 cái 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ 

- Năm sản xuất: từ năm 2023 đến nay 

2. Tính năng kỹ thuật của máy: 

- Công suất tối thiểu 40 khay 

- Có chức năng ủ nhiệt 

- Có chức năng hẹn giờ 

- Có hệ thống cài đặt nhiệt độ 

-    Có hệ thống cài đặt thời gian 

      -   Có quạt đối lưu khí tuần hoàn 

      -   Có  cáp nối đất: 01 chiếc 
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Phụ lục 2 

Kèm theo Công văn số             /BV-VTTBYT,  ngày        tháng        năm 2024 

 

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, 

phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 

nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung 

là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho 

các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục thiết 

bị y tế(2) 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng 

sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi 

phí 

cho 

các 

dịch 

vụ liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 

YÊU CẦU 

CHUNG  
Năm sản xuất: 

2023 trở đi  

Đạt các tiêu 

chuẩn quản lý 

chất lượng: ???  

Môi trường hoạt 

động: ???  

Xuất xứ (hãng 

sản xuất, nước 

sản xuất, hãng  

nước  chủ sở 

hữu): ??? Phân 

loại trang thiết 

bị y tế: ??? YÊU 

CẦU KỸ 

THUẬT CỤ 

THỂ  
Chất lượng: Sản 

phẩm mới 100% 

Nguồn điện: ??? 
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Tiến độ giao 

hàng, ngày  

hoàn thành dịch 

vụ: ≤ 90 ngày kể  

từ ngày ký kết 

hợp đồng 

CẤU HÌNH 
Cấu hình chung: 

??? 

Cấu hình cụ thể: 

??? 

2 Thiết bị B          

n ...          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... 

năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin 

tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu 

này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ 

đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường 

hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu 

tại ghi chú 12. 
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(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu 

ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, 

hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột 

“Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết 

bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số 

lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với 

từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên 

quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết 

bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho 

từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, 

bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá 

của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá 

trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm 

thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu 

cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, 

thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng 

đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo 

tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời 

điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi 

kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại 

diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có) vào báo giá. 
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